
 

 

PHIẾU TRẮC NGHIỆM SỐ 2 MÔN KHXH- ĐỊA 7 

Câu 1. Châu lục nào có số dân ít nhất (so với toàn thế giới)? 

   A. Châu Á. 

   B. Châu Âu. 

   C. Châu Phi. 

   D. Châu Đại Dương. 

Câu 2. Tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước được thể hiện 

qua: 

   A. mật độ dân số. 

   B. tổng số dân. 

   C. gia tăng dân số tự nhiên. 

   D. tháp dân số. 

Câu 3. Những khu vực tập trung đông dân cư là: 

   A. Đông Á, Đông Nam Á, Bắc Phi. 

   B. Bắc Á, Bắc Phi, Đông Bắc Hoa Kì. 

   C. Nam Á, Bắc Á, Bắc Mĩ. 

   D. Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kì. 

Câu 4. Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất là: 

   A. Đông Bắc Hoa Kì, Nam Á. 

   B. Nam Á, Đông Á. 

   C. Đông Nam Á, Đông Á. 

   D. Tây Âu và Trung Âu, Tây Phi. 

Câu 5. Đặc điểm bên ngoài dễ phân biệt nhất giữa các chủng tộc chính trên thế 

giới là: 

   A. bàn tay. 

   B. màu da. 

   C. môi. 

   D. lông mày. 

Câu 6. Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là: 

   A. Da vàng, tóc đen. 

   B. Da vàng, tóc vàng. 

   C. Da đen, tóc đen. 

   D. Da trắng, tóc xoăn. 

Câu 7. Dân cư thế giới thường tập trung đông đúc ở khu vực địa hình đồng bằng 

vì: 

   A. tập trung nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có. 

   B. thuận lợi cho cư trú, giao lưu phát triển kinh tế. 

   C. khí hậu mát mẻ, ổn định. 



 

 

   D. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. 

Câu 8. Châu lục tập trung dân cư đông đúc nhất thế giới là: 

   A. châu Âu. 

   B. châu Á. 

   C. châu Mĩ. 

   D. châu Phi. 

Câu 9. Nhân tố nào sau đây tác động đến sự mở rộng phạm vi phân bố dân cư trên 

Trái Đất? 

   A. tài nguyên thiên nhiên. 

   B. tiến bộ khoa học kĩ thuật. 

   C. sự gia tăng dân số. 

   D. chính sách phân bố dân cư. 

Câu 10. Trên thế giới có các lục địa: 

   A. Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a, Nam Cực. 

   B. Á, Âu, Mĩ, Phi, Ôx-trây-li-a, Nam Cực. 

   C. Âu, Á, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Bắc Cực. 

   D. Phi, Mĩ, Ôx-trây-li-a và Đại dương, Nam Cực, Bắc Cực. 

Câu 11. Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về: 

   A. Lịch sử. 

   B. Kinh tế. 

   C. Chính trị. 

   D. Tự nhiên. 

Câu 12. Trên thế giới có các châu lục: 

   A. Châu Á, châu Âu, châu Nam Cực, châu Phi và Châu Đại Dương. 

   B. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực. 

   C. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ và châu Nam Cực. 

   D. Châu Á, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực. 

Câu 13. Phân chia các quốc gia trên thế giới thành các nhóm nước công nghiệp, 

nước nông nghiệp,… người ta dựa vào: 

   A. Cơ cấu kinh tế 

   B. Thu nhập bình quân đầu người 

   C. Cơ cấu kinh tế theo thành phần 

   D. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ. 

Câu: 14 Châu Phi là một trong những cái nôi của: 

   A. Loài người 

   B. Lúa nước 

   C. Văn minh 

   D. Dịch bệnh 



 

 

Câu: 15 Dân cư châu Phi tập trung đông đúc ở: 

   A. Vùng rừng rậm xích đạo. 

   B. Hoang mạc Xa-ha-ra. 

   C. Vùng duyên hải cực Bắc và cực Nam. 

   D. Hoang mạc Ca-la-ha-ri. 

Câu: 16 Thành phố trên 5 triệu dân ở châu Phi là: 

   A. Cai-rô và La-gôt 

   B. Cai-rô và Ha-ra-rê 

   C. La-gôt và Ma-pu-tô 

   D. Cai-rô và Ac-cra 

Câu: 17 Đâu không phải nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã 

hội ở châu Phi là: 

   A. Bùng nổ dân số. 

   B. Xung đột tộc người. 

   C. Sự can thiệp của nước ngoài. 

   D. Hạn hán, lũ lụt. 

Câu: 18 Nguyên nhân các vùng rộng lớn như rừng rậm xích đạo, các hoang mạc 

không có người sinh sống do: 

   A. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. 

   B. Chính sách phân bố dân cư của châu lục. 

   C. Sự thống trị của các nước chủ nghĩa thực dân. 

   D. Có nhiều thiên tai thiên nhiên (động đất, núi lửa,…) xảy ra. 

Câu: 19 Nguyên nhân khiến hàng chục triệu người ở châu Phi thường xuyên bị 

nạn đói đe dọa là: 

   A. Sự thống trị của các nước chủ nghĩa thực dân. 

   B. Bùng nổ dân số và hạn hán. 

   C. Đại dịch AIDS, dịch bệnh đe dọa. 

   D. Xung đột sắc tộc. 

Câu: 20 Thực dân châu Âu đã có chính sách gì khi cai trị các nước châu Phi: 

   A. Chính sách chia để trị. 

   B. Lập các thủ lĩnh người dân tộc. 

   C. Gây mâu thuẫn các tộc người. 

   D. Không cho nước ngoài can thiệp. 

 
----------------HẾT------------------ 

 

 

 


